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TUẦN 23 - TIẾT 92
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về chủ đề 9: Lipid- Carbohydrate- Protein- Polymer
- Biết vận dụng các kiến thức vào bài tập, liên hệ thực tế.
- Luyện tập các bài tập trắc nghiệm và tự luận theo yêu cầu cần đạt của chủ đề.
2. Năng lực:
2.1.Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu được khái niệm về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để mô tả các khái niệm, hiện tượng. Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
2.1. Năng lực khoa học tự nhiên:
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Hệ thống kiến thức đã học về chủ đề Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu.  
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học hoàn thành các bài tập chủ đề 9 trong SGK
3. Phẩm chất
· Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.
· Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
* Mục tiêu dành cho HS hoà nhập:
1. Kiến thức: Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực: Giao tiếp, hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
3. Phẩm chất: Cần cù, chăm chỉ.
      II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
- SGK, SGV, SBT KHTN 9 phần Hóa học.
- Tranh ảnh, video liên quan đến bài học, phiếu học tập
         2. Đối với học sinh
       - SGK, SBT KHTN 9 phần Hóa học.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
         III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
          HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức đã học trong chủ đề 9; tạo tâm thế hứng thú cho học sinh.
b. Nội dung: GV phát phiếu học tập, HS làm phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP 1
Câu 1: Lipid tan được trong các dung môi nào?
A. Xăng, dầu hỏa, benzene.    B. Nước, xăng, dầu hỏa.
C. Xăng, benzene, nước.       D. Dầu hỏa, benzene, nước.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không chứa chất béo?
A. Dầu dừa.     B. Mỡ cá.      C. Mỡ lợn.      D. Dầu hỏa.
Câu 6: Biện pháp nào không hợp lí để có lợi cho sức khỏe khi sử dụng chất béo?
A. Đảm bảo lượng chất béo cần thiết trong khẩu phần ăn hằng ngày phù hợp với lứa tuổi, giới tính và đặc thù nghề nghiệp.
B. Đảm bảo cân đối giữa tỉ lệ chất béo có nguồn gốc động vật và nguồn gốc thực vật.
C. Sử dụng nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh.
D. Trẻ em cần tỉ lệ chất béo động vật cao hơn người trưởng thành.
Câu 2: Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. CH3COOH.     B. CH3 – CH2 – OH.     C. CH3 – O – CH3.    D. CH3 – CH3.
Câu 3: Dung dịch acetic acid phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. NaOH, Na, Cu.       B. NaOH, NaCl, CuO.
C. NaOH, Na, CaCO3.  D. NaOH, Cu, NaCl.
Câu 5: Cho các chất sau: Mg, MgO, KOH, CuO, Na2SO4, C2H5OH. Số chất tác dụng được với dung dịch acetic acid là
A. 3.   B. 4.    C. 5.    D. 6.
Câu 3: Tính chất nào là tính chất vật lí của glucose?
A. Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.
B. Chất rắn màu trắng, vị ngọt, dễ tan trong nước.
C. Chất rắn không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.
D. Chất kết tinh, màu trắng, vị ngọt, dễ tan trong nước.
Câu 7: Cho các phát biểu sau:
(1) Glucose tham gia phản ứng tráng bạc.
(2) Glucose có công thức phân tử là C6H12O6.
(3) Khi thủy phân saccharose trong môi trường acid chỉ thu được glucose.
(4) Saccharose có nhiều trong mía, củ cải đường.
(5) Saccharose có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là
A. 2.     B. 3.     C. 4.      D. 5.
Câu 3: Chọn nhận xét đúng?
A. Protein có khối lượng phân tử lớn, cấu tạo đơn giản.
B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino acid giống nhau tạo nên.
C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo phức tạp do nhiều loại amino acid tạo nên.
D. Protein có khối lượng phân tử lớn so nhiều phân tử alanine tạo nên.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thiện phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV chia lớp thành các nhóm, phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu các nhóm không sử dụng tài liệu và hoàn thành phiếu HT
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Mỗi phần, GV mời đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học: Bài tập (Chủ đề 9)
	


HOẠT ĐỘNG 2:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua làm bài tập chủ đề 9.
b. Nội dung: 
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2
Bài tập 1 trang 144 KHTN 9: Khi để một đoạn mía lâu ngày trong không khí, thấy đầu đoạn mía thường có mùi của ethylic alcohol. Giải thích hiện tượng trên.
Bài tập 2 trang 144 KHTN 9: Có ba chất rắn: tinh bột, cellulose, saccharose. Nêu cách phân biệt ba chất trên.
Bài tập 3 trang 144 KHTN 9: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ:
[image: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ]
Biết hiệu suất chung của quá trình trên là 50%. Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ trên. Tính khối lượng ethylic alcohol thu được từ 1 tấn tinh bột.
Bài tập 4 trang 144 KHTN 9: Khi cho chanh hoặc giấm vào sữa tươi và sữa đậu nành thấy có kết tủa xuất hiện. Giải thích.
Bài tập 5 trang 144 KHTN 9: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp để 
điều chế [image: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp CH2CHC6H5 để điều chế polystyrene và trùng hợp CF2CF2] polystyrene và trùng hợp CF2 = CF2 để điều chế poly(tetrafloroethylene).
c. Sản phẩm học tập: Kết quả làm PBT số 2
Bài tập 1 trang 144 KHTN 9: Khi để một đoạn mía lâu ngày trong không khí, thấy đầu đoạn mía thường có mùi của ethylic alcohol. Giải thích hiện tượng trên.
Trả lời:Đoạn đầu cây mía tiếp xúc trực tiếp với không khí, trong không khí có thể có một số vi khuẩn giúp phân hủy dần saccharose thành glucose, sau đó lên men glucose thành ethylic alcohol. Do vậy, lâu ngày đoạn đầu mía thường có mùi của ethylic alcohol.
Bài tập 2 trang 144 KHTN 9: Có ba chất rắn: tinh bột, cellulose, saccharose. Nêu cách phân biệt ba chất trên.
Trả lời:
- Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Cho các mẫu thử vào trong cốc thủy tinh, rồi cho thêm nước (nước nguội) và quấy đều.
+ Cốc nào chất rắn tan hết thì đó là saccharose.
+ Cốc nào không tan là tinh bột và cellulose.
- Nhỏ 1 giọt iodine vào 2 cốc thủy tinh còn lại
+ Cốc nào xuất hiện màu xanh tím là tinh bột.
+ Cốc nào không xuất hiện màu xanh tím là cellulose.
Bài tập 3 trang 144 KHTN 9: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ:
[image: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ]
Biết hiệu suất chung của quá trình trên là 50%. Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ trên. Tính khối lượng ethylic alcohol thu được từ 1 tấn tinh bột.
Trả lời:
Phương trình hóa học:
[image: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ]
Ta có:
[image: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ]
Khối lượng ethylic alcohol thu được là:
[image: Quá trình sản xuất ethylic alcohol từ tinh bột có thể biểu diễn theo sơ đồ]
Bài tập 4 trang 144 KHTN 9: Khi cho chanh hoặc giấm vào sữa tươi và sữa đậu nành thấy có kết tủa xuất hiện. Giải thích.
Trả lời:
Khi cho chanh hoặc giấm (chứa acid hữu cơ) vào sữa tươi hoặc sữa đậu nành (chứa protein) thì thấy xuất hiện kết tủa do xảy ra sự đông tụ của protein trong môi trường acid.
Bài tập 5 trang 144 KHTN 9: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp để điều chế [image: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp CH2CHC6H5 để điều chế polystyrene và trùng hợp CF2CF2] polystyrene và trùng hợp CF2 = CF2 để điều chế poly(tetrafloroethylene).
Trả lời:
* Điều chế polystyrene
[image: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp CH2CHC6H5 để điều chế polystyrene và trùng hợp CF2CF2]
* Điều chế Poly(tetrafloroethylene)
[image: Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp CH2CHC6H5 để điều chế polystyrene và trùng hợp CF2CF2]
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV chia lớp thành các nhóm, phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu các nhóm không sử dụng tài liệu và hoàn thành phiếu HT 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Mỗi phần, GV mời đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học: Bài tập (Chủ đề 9)
	


*Về nhà HS làm hết các bài tập còn lại. 

	62
	GV: Ngô Thị Thế - Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ - An Lão




	
	7



image3.png
(C6H1005)n + nHL,O —=2™ 5 nCeH ;1,05
CeH1205 —22™ 5 2C,Hs0H + 2CO,




image4.png
(CH,,0y), —i5—>nCH,,0, —===-2nC,H.OH

+H,0

162n 92n

1tan H=S0% ?




image5.png
_1.92n
162

m

~0,5679 tin




image6.png
nCH, = (‘*HL,(_CHZ ,(;H%
CH, CH,




image7.png
n CE, = CE,—“2% , (CF, - CE, ),




image1.png
(C5H1005)n o C5H1205 — CZHSOH

TH,0





image2.png
CH,=CH
CH,




